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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Duy Tiên, ngày     tháng  01 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo  

theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Kết quả rà soát hộ nghèo có khó khăn 

về nhà ở năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 3793/UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 

10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thị xã Duy Tiên báo cáo kết quả thực 

hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 

trên địa bàn như sau: 

I. Kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015 
 

1. Số căn nhà dự kiến hỗ trợ tại địa phương: 

- Theo Đề án ban đầu (theo Quyết định 1498): 211 căn: 

- Theo Đề án rà soát, điều chỉnh lần cuối (theo Quyết định 1858) : 115 căn  

(96 căn loại khỏi Đề án ban đầu, trong đó: Đã được hỗ trợ từ nguồn kinh phí 

khác 56 căn và không có nhu cầu hỗ trợ 40 căn). 

2. Số lượng căn thực tế đã hỗ trợ: 

- Số hộ hỗ trợ theo Quyết định 1858: xây mới 83 căn 

- UBMTTQ tỉnh hỗ trợ sửa chữa: 04 căn 

- Hộ gia đình còn lại: 28 hộ. 

3. Về quy mô, chất lượng nhà ở: 

Nhà ở sau khi được hỗ trợ xây dựng đều đảm bảo diện tích tối thiểu từ 24 m2  trở 

lên và  đảm bảo ba cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), an toàn khi xảy ra 

bão, tố, lốc. Vật liệu xây dựng đều là những vật liệu bền chắc như xi măng, gạch, đá, sắt 

thép, ngói, tấm lợp kim loại… 

4. Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo: 

7.505 triệu, trong đó: 

+ Vốn ngân sách địa phương đã hỗ trợ: 5.710 triệu đồng  

+ Vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội: 1.700 triệu đồng 

+ Vốn quỹ vì người nghèo hỗ trợ: 80 triệu đồng 

+ Vốn huy đông khác: 15 triệu đồng 

5. Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ 

nghèo: 4.560 triệu, trong đó: 
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+ Vốn ngân sách địa phương đã hỗ trợ: 2.765 triệu đồng  

+ Vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội: 1.700 triệu đồng 

+ Vốn quỹ vì người nghèo hỗ trợ: 80 triệu đồng 

+ Vốn huy đông khác: 15 triệu đồng 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN NHÀ Ở NĂM 2020 

UBND thị xã Duy Tiên đã triển khai chỉ đạo các xã, phường tập trung rà 

soát những hộ nghèo nằm trong danh sách hộ nghèo năm 2020 có khó khăn về nhà 

ở. Kết quả toàn thị xã có 250 hộ nghèo (Có biểu tổng hợp, danh sách kèm theo). 

III. ĐỀ XUẤT, KIÊN NGHỊ 

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ  kinh phí xây dựng nhà ở đối với 

250 hộ nghèo đã được thống kê theo nội dung báo cáo tại Công văn số 

3793/UBND-GTXD ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân thị xã Duy Tiên trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Các sở: LĐTBXH, Xây dựng (báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN    

THỊ XÃ DUY TIÊN    

     

TỔNG HỢP HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở 

(Báo cáo theo Công văn số 3793/UBND-GTXD ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam) 

            

TT Xã, phường 
Tổng số 

hộ 

Trong đó 

Ghi chú Số hộ có đối 

tượng 

BTXH 

Số hộ còn 

lại 

1 Hòa Mạc 17 12 5   

2 Châu Giang 24 21 3   

3 Yên Bắc 13 4 9   

4 Bạch Thượng 7 2 5   

5 Đồng Văn 10 3 7   

6 Duy Minh 10 3 7   

7 Duy Hải 23 21 2   

8 Hoàng Đông 7 4 3   

9 Tiên Nội 19 5 14   

10 Mộc Nam 7 7 0   

11 Mộc Bắc 10 10 0   

12 Chuyên Ngoại 23 19 4   

13 Trác Văn 28 23 5   

14 Yên Nam 21 17 4   

15 Tiên Ngoại 7 5 2   

16 Tiên Sơn 24 11 13   

  Cộng 250 167 83   

   

 

Duy Tiên, ngày 10 tháng 01 năm 2021 

PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN     

THỊ XÃ DUY TIÊN     

       

DANH SÁCH HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở  

(Báo cáo theo Công văn số 3793/UBND-GTXD ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam) 

       

TT HỌ TÊN CHỦ HỘ 
NĂM 

SINH 
THÔN/PHỐ XÃ/PHƯỜNG 

Hộ có 

thành 

viên 

hưởng 

BTXH 

Ghi 

chú 

1 Bùi Thị Lạt 1924 TDP Số 1 Hòa Mạc x   

2 Nguyễn Thị Hợi 1971 TDP Số 1 Hòa Mạc x   

3 Trương Thị Hiếu 1935 TDP Số 1 Hòa Mạc x   

4 Phạm Thị Cân 1958 TDP Thái Hòa Hòa Mạc x   

5 Trần Đức Úy 1986 TDP Thái Hòa Hòa Mạc x   

6 Phạm Thị Soạn 1937 TDP Thái Hòa Hòa Mạc x   

7 Nguyễn Thị Tách 1960 TDP Thái Hòa Hòa Mạc     

8 Phạm Thị Vân 1951 TDP Số 3 Hòa Mạc x   

9 Nguyễn Thị Thanh Lan 1972 TDP Số 3 Hòa Mạc x   

10 Vũ Thị Thìn 1982 TDP Số 3 Hòa Mạc x   

11 Bùi Thị Động 1955 TDP số 4 Hòa Mạc x   

12 Lã Thị Hoan 1959 TDP số 4 Hòa Mạc x   

13 Nguyễn Thị Thau 1928 TDP Quan Nha Hòa Mạc x   

14 Lê Thị Ngân 1958 TDP Trại Quan Nha Hòa Mạc     

15 Bùi Thị Sơn 1945 TDP Trại Quan Nha Hòa Mạc     

16 Bùi Thị Xuân 1979 TDP Trại Quan Nha Hòa Mạc     

17 Trần Đức Tuấn 1976 TDP Trại Quan Nha Hòa Mạc     

18 Bùi Văn Hoạt 1955 TDP Vân Kênh Châu Giang x   

19 Đinh Thị Thỉnh 1930 TDP Vân Kênh Châu Giang x   

20 Phạm Thị Cư 1949 TDP Vân Kênh Châu Giang     

21 Nguyễn Văn Hưng 1980 TDP Vân Kênh Châu Giang x   

22 Trịnh Thị Thoảng 1950 TDP Phúc Thành Châu Giang x   

23 Trịnh Thị Khai 1957 TDP Đông Ngoại Châu Giang x   

24 Vũ Thị Huyến 1963 TDP Đông Ngoại Châu Giang x   

25 Phạm Thị Sang 1953 TDP Trung Thượng Châu Giang x   

26 Nguyễn Thị Như Huế 1982 TDP Đông Duyên Giang Châu Giang x   

27 Bùi Thị Thi 1957 TDP Tây Duyên Giang Châu Giang x   

28 Nguyễn Văn Lự 1957 TDP Tây Duyên Giang Châu Giang     

29 Nguyễn Thị Thanh 1961 TDP Tây Duyên Giang Châu Giang x   

30 Nguyễn Thị Lan 1952 TDP Du Long Châu Giang x   

31 Đoàn Thị Cảnh 1958 TDP Đầm Đọ Châu Giang x   

32 Phạm Thị Lĩnh 1960 TDP Trì Xá Châu Giang x   

33 Nguyễn Việt Hưng 1950 TDP Chuyên Mỹ Châu Giang x   
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34 Đào Thị Thông 1939 TDP Chuyên Mỹ Châu Giang x   

35 Nghiêm Văn Trường 1984 TDP Đông Châu Giang     

36 Nghiêm Văn Chung 1991 TDP Đoài Châu Giang x   

37 Nghiêm Thị Viết 1930 TDP Đoài Châu Giang x   

38 Đinh Thị Út 1964 TDP Đoài Châu Giang x   

39 Nghiêm Thị Thư 1968 TDP Đoài Châu Giang x   

40 Lê Thị Cam 1960 TDP Đoài Châu Giang x   

41 Vũ Thị Thúy 1979 TDP Đoài Châu Giang x   

42 Vũ Thị Đặm 1951 Hương Cát Duy Hải x   

43 Lê Thị Bưởi 1940 Hương Cát Duy Hải x   

44 Lê Trung Kiên 1984 Hương Cát Duy Hải x   

45 Lê Thị Hồng 1931 Hương Cát Duy Hải x   

46 Lê Thị Chắc 1954 Hương Cát Duy Hải x   

47 Lê Thị Phượng 1963 Hương Cát Duy Hải x   

48 Lê Thị Tước 1957 Hương Cát Duy Hải x   

49 Nguyễn Minh Thuấn 1977 Hương Cát Duy Hải x   

50 Nguyễn Thị Luân 1995     Hương Cát Duy Hải     

51 Vũ Thị Cánh 1944 Tứ Giáp Duy Hải x   

52 Trần Thị Lựa 1975 Tứ Giáp Duy Hải x   

53 Nguyễn Thị Linh 1958 Tam Giáp Duy Hải x   

54 Nguyễn Trọng Thấn 1996 Tam Giáp Duy Hải x   

55 Lê Thị Tính 1947 Đông Hải Duy Hải x   

56 Lê Văn Tuyển 1970 Đông Hải Duy Hải x   

57 Nguyễn Thị Loan 1945 Đông Hải Duy Hải x   

58 Lê Văn Điện 1940 Đông Hải Duy Hải x   

59 Trần Thị Xuyến 1972 Đông Hải Duy Hải     

60 Nguyễn Thị Mừng 1979 Đông Hải Duy Hải x   

61 Nguyễn Văn Gia 1928 Đông Hải Duy Hải x   

62 Nguyễn Thị Lành 1990 Đông Hải Duy Hải x   

63 Lê Xuân Nguyên 1985 Đông Hải Duy Hải x   

64 Lê Văn Lương 1975 Đông Hải Duy Hải x   

65 Trần Đức Phán 1935 Nguyễn Đoài Tiên Nội x   

66 Trần Hữu Tuyển 1983 Nguyễn Đoài Tiên Nội     

67 Trần Thị Dung 1986 Nguyễn Đoài Tiên Nội     

68 Nguyễn Thị Quế 1982 Nguyễn Đoài Tiên Nội     

69 Trần Hữu Long 1971 Nguyễn Đoài Tiên Nội     

70 Nguyễn Văn Thanh 1980 Nguyễn Đoài Tiên Nội     

71 Hoàng Minh Nghĩa 1978 Nguyễn Đoài Tiên Nội     

72 Đinh Văn Tịnh 1972 Nhất Trì Tiên Nội     

73 Nguyễn Thị Chính 1946 Nhất Trì Tiên Nội     

74 Nguyễn Thị Lam 1937 Ngô Tân Tiên Nội x   

75 Đinh Thị Vải 1942 Ngô Tân Tiên Nội     

76 Nguyễn Thị Lan Anh 1989 Ngô Tân Tiên Nội     

77 Nguyễn Văn Trác 1944 Ngô Tân Tiên Nội     
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78 Phạm Văn Thật 1987 Kim Hòa Tiên Nội     

79 Nguyễn Văn Kiên 1974 Kim Hòa Tiên Nội     

80 Nguyễn Văn Hữu 1970 Hòa Trung B Tiên Nội x   

81 Phạm Văn Ý 1964 Hòa Trung B Tiên Nội x   

82 Bùi Văn Dũng 1990 Hòa Trung B Tiên Nội     

83 Nguyễn Văn Lự 1926 Hòa Trung B Tiên Nội x   

84 Nguyễn Văn Thảo 1938 Ngọc động Hoàng Đông x   

85 Nguyễn Thị Huệ 1963 Ngọc động Hoàng Đông     

86 Phạm Văn Cơ 1945 Ngọc động Hoàng Đông     

87 Nguyễn Thị Miến 1955 Ngọc động Hoàng Đông     

88 Tạ Thị Biên 1958 Hoàng thượng Hoàng Đông x   

89 Nguyễn Văn Xuyên 1979 bạch xá Hoàng Đông x   

90 Nguyễn Thị Dờ 1941 Hoàng Lý Hoàng Đông x   

91 Nguyễn Thị Vui 1980 Thượng Tiên Ngoại     

92 Nguyễn Văn Giáo 1960 Trung Liêu Tiên Ngoại x   

93 Lưu Văn Đại 1969 Minh Lương Nội Tiên Ngoại x   

94 Ngô Thị Hoài 1958 Minh Lương Nội Tiên Ngoại x   

95 Nguyễn Thị Xoa 1968 Doãn Tiên Ngoại x   

96 Lê Thị Nhật 1981 Yên Bảo Tiên Ngoại     

97 Ngô Thị Liễu 1956 Yên Nội Tiên Ngoại x   

98 Nguyễn Thị Mến 1954 Thượng Văn Yên Nam x   

99 Nguyễn Thị Phê 1954 Thượng Văn Yên Nam x   

100 Nguyễn Tiến Bạo 1959 Thượng Văn Yên Nam     

101 Nguyễn Mai Lan 1988 Thượng Văn Yên Nam     

102 Nguyễn Văn Đà 1979 Thượng Văn Yên Nam x   

103 Nguyễn Thị Láng 1932 Mang Hạ Yên Nam x   

104 Nguyễn Thị Hùng 1963 Thủy Cơ Yên Nam x   

105 Nguyễn Thị Sáng 1956 Thủy Cơ Yên Nam x   

106 Nguyễn Văn Hướng 1984 Thủy Cơ Yên Nam     

107 Vũ Thị Len 1936 Thận Y Yên Nam x   

108 Vũ Thị Lọ 1940 Thận Y Yên Nam x   

109 Đào Thị Ngoàn 1958 Thận Trại Yên Nam x   

110 Nguyễn Thị Chung 1958 Lộc Châu Yên Nam x   

111 Nguyễn Thị Can 1951 Lộc Châu Yên Nam x   

112 Nguyễn Thị Mây 1959 Điệp Sơn Yên Nam x   

113 Nguyễn Thị Đua 1958 Điệp Sơn Yên Nam x   

114 Nguyễn Thị Mến 1983 Điệp Sơn Yên Nam x   

115 Lê Thị Ngải 1955 Điệp Sơn Yên Nam x   

116 Nguyễn Thị Thìn 1964 Điệp Sơn Yên Nam     

117 Lê Sỹ Côi 1944 Điệp Sơn Yên Nam x   

118 Nguyễn Thị Mùi 1961 Điệp Sơn Yên Nam x   

119 Phạm Thị Nấu 1957 Đô Quan Mộc Nam x   

120 Nguyễn Thị Thành  1945 Nha Xá Mộc Nam x   

121 Nguyễn Thị Hạt 1942 Nha Xá Mộc Nam x   
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122 Nguyễn Văn Tân 1941 Nha Xá Mộc Nam x   

123 Lương Văn Bính 1959 Lảnh Trì Mộc Nam x   

124 Bùi Thị Bịp 1934 Lảnh Trì Mộc Nam x   

125 Đặng Xuân Kiêm 1960 Lảnh Trì Mộc Nam x   

126 Hoàng Thị Nhánh 1963 Hoàn Dương Mộc Bắc x   

127 Tống Thị Lương 1950 Hoàn Dương Mộc Bắc x   

128 Tống Thị Quýt 1948 Hoàn Dương Mộc Bắc x   

129 Tống Thị Bềnh 1954 Hoàn Dương Mộc Bắc x   

130 Tống Thị Hường 1958 Hoàn Dương Mộc Bắc x   

131 Tống Thị Ngản 1959 Hoàn Dương Mộc Bắc x   

132 Hoàng Thị Thơm 1958 Khả Duy Mộc Bắc x   

133 Nguyễn Thị Tạo 1930 Khả Duy Mộc Bắc x   

134 Đoàn Thị Thuê 1974 Dỹ Phố Mộc Bắc x   

135 Hoàng Thị Thiêm 1937 Dỹ Phố Mộc Bắc x   

136 Phan Thị Hường 1958 Ngọc Thị Duy Minh x   

137 Nguyễn Thị Loãn 1981 Tú Duy Minh     

138 Trương Văn Nghĩa 1970 Tú Duy Minh     

139 Nguyễn Văn Quyết 1974 Trịnh Duy Minh     

140 Kiều Thị Ngân 1959 Trịnh Duy Minh x   

141 Đặng Thị Nội 1949 Chuông Duy Minh     

142 Nguyễn Thị Minh 1962 Động Linh Duy Minh     

143 Nguyễn Thị Cúc 1935 Động Linh Duy Minh x   

144 Đàm Văn Hoan 1947 Động Linh Duy Minh     

145 Vũ Văn Truyền 1979 Ninh Lão Duy Minh     

146 Đỗ Thị Phượng  1956 Đọi Tín Tiên Sơn x   

147 Giáp văn chiển  1977 Đọi Tín Tiên Sơn x   

148 Trần Thị Thịch  1950 Đọi Tín Tiên Sơn     

149 Hoàng Thị Xuân  1962 An Mông I Tiên Sơn     

150 Hoàng Thị Thiện 1957 An Mông I Tiên Sơn x   

151 Lê Thị Chưng  1940 Nhất Hà Tiên Sơn x   

152 Lương Thị Tám 1945 Lê xá Tiên Sơn     

153 Nguyễn Thị Chúc 1971 Lê xá Tiên Sơn     

154 Buì  Văn Quang  1959 Lê xá Tiên Sơn     

155 Trần Quốc an  1978 Câu tử Tiên Sơn     

156 Lê Văn Hưng  1984 Trung Thượng  Tiên Sơn     

157 Hoàng Thị Tuyết  1951 An Mông II Tiên Sơn     

158 Nguyễn Thị Tuyết  1935 Đọi Nhì  Tiên Sơn x   

159 Nguyễn Thị Nga  1973 Đọi Nhì Tiên Sơn     

160 Trần  Thị Lảm  1937 Thọ  cầu  Tiên Sơn x   

161 Vũ Thị Thỏa  1949 Thọ Cầu  Tiên Sơn     

162 Trần Thị  Toàn  1932 Đọi Tam Tiên Sơn x   

163 Lưu Thị Phố  1957 Đọi Tam Tiên Sơn     

164 Lê Ngọc Khơ  1944 Đọi Tam Tiên Sơn     

165 Cao Thị Nhận  1951 Lĩnh Trung  Tiên Sơn x   
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166 Bùi Thị Nhỡ  1957 Dưỡng Thọ  Tiên Sơn x   

167 Vũ Thị Miên  1980 Dưỡng Thọ Tiên Sơn x   

168 Vũ  Thị Dự  1950 Lĩnh Trung Tiên Sơn     

169 Bùi Thị Lan  1962 Lĩnh Trung Tiên Sơn x   

170 Nguyễn Thị Lanh 1961 Từ Đài Chuyên Ngoại x   

171 Vũ Thị Thiêm 1952 Từ Đài Chuyên Ngoại x   

172 Nguyễn Thị Phượng 1964 Từ Đài Chuyên Ngoại x   

173 Lê Văn Tân 1962 Từ Đài Chuyên Ngoại x   

174 Phạm Văn Kha 1965 Từ Đài Chuyên Ngoại x   

175 Phạm Yến 1973 Từ Đài Chuyên Ngoại x   

176 Lương Thị Thúy Đoài 1986 Từ Đài Chuyên Ngoại x   

177 Lê Thị Hoan 1957 Từ Đài Chuyên Ngoại x   

178 Nguyễn Thị Thịnh 1952 Điện Biên Chuyên Ngoại x   

179 Vũ Xuân Mậu 1945 Điện Biên Chuyên Ngoại     

180 Chu Thị Nguyệt 1967 Điện Biên Chuyên Ngoại     

181 Nguyễn Thị Quế 1953 Thị Nội Chuyên Ngoại x   

182 Lê Thị Hải 1979 Thị Nội Chuyên Ngoại x   

183 Vũ Thị Thục 1930 Quan Phố Chuyên Ngoại x   

184 Nguyễn Bá Tiến 1930 Yên Lệnh Chuyên Ngoại x   

185 Phạm Thị Ngoan 19540 Yên Lệnh Chuyên Ngoại x   

186 Nguyễn Thị Tý 1960 Yên Lệnh Chuyên Ngoại x   

187 Phạm Thị Thành 1960 Yên Lệnh Chuyên Ngoại x   

188 Trần Văn Minh 1962 Yên Lệnh Chuyên Ngoại x   

189 Lê Thị Toản 1974 Lỗ Hà Chuyên Ngoại     

190 Lê Thị Nhàn 1954 Lỗ Hà Chuyên Ngoại     

191 Nguyễn Thị Len 1946 Lỗ Hà Chuyên Ngoại x   

192 Phạm Thị Thanh 1980 Lỗ Hà Chuyên Ngoại x   

193 Nguyễn Thị Hồng 1936 Đồng Văn Đồng Văn     

194 Bạch Văn Doanh 1957 Đồng Văn Đồng Văn     

195 Đỗ Văn Chiến 1985 Đồng Văn Đồng Văn     

196 Bùi Văn Sinh 1985 Phạm Văn Đồng Đồng Văn     

197 Quản Thị Hường 1958 Phạm Văn Đồng Đồng Văn x   

198 Bạch Thị Hưởng 1952 Phạm Văn Đồng Đồng Văn x   

199 Nguyễn Thị Mùi 1966 Nguyễn Hữu Tiến Đồng Văn     

200 Đặng Thị Vân 1986 Nguyễn Hữu Tiến Đồng Văn     

201 Trần Thị Hương Vỵ 1957 Sa Lao Đồng Văn x   

202 Bùi Văn Nam 1956 Sa Lao Đồng Văn     

203 Trương Văn Cờ 1954 TDP Bùi Yên Bắc x   

204 Trần Thị Sửu 1948 Vũ Xá Yên Bắc     

205 Phạm Thị Hồng 1959 Vũ Xá Yên Bắc     

206 Trần Văn Bạn 1953 Văn xá Yên Bắc     

207 Trần Thị Tẽ 1955 Văn xá Yên Bắc     

208 Đinh Thị Hòa 1969 Đôn Lương Yên Bắc     

209 Nguyễn Thị Liên 1956 Lũng Xuyên Yên Bắc     
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210 Bùi Thị Sinh 1954 Lũng Xuyên Yên Bắc     

211 Trương Xuân Kha 1971 Lũng Xuyên Yên Bắc x   

212 Bùi Thị Hợp 1960 Lũng Xuyên Yên Bắc     

213 Nguyễn Thị Ngũ 1958 Lũng Xuyên Yên Bắc x   

214 Bùi Thị Vân 1951 Lũng Xuyên Yên Bắc     

215 Bùi Thị Chinh 1962 Lũng Xuyên Yên Bắc x   

216 Nguyễn Thị Doanh 1955 TDP Thần Nữ Bạch Thượng     

217 Nguyễn Văn Bính 1986 TDP Văn Phái Bạch Thượng     

218 Lý Thị Thao 1956 TDP Văn Phái Bạch Thượng     

219 Bùi Văn Chương 1955 TDP Giáp Nhất Bạch Thượng     

220 Nguyễn Thị Nghĩa 1935 TDP Giáp Nhì Bạch Thượng     

221 Nguyễn Quốc Phụng 1949 TDP Giáp Nhì Bạch Thượng x   

222 Thang Xuân Phung 1976 TDP Giáp Nhì Bạch Thượng x   

223 Trần Văn Oanh 1976 Lệ Thủy Trác Văn x   

224 Lã Thị Khiếu 1949 Lệ Thủy Trác Văn     

225 Dương Thị Miễn 1922 Lệ Thủy Trác Văn x   

226 Lã Thị Quán 1952 Lệ Thủy Trác Văn x   

227 Cao Thị Thao 1964 Lệ Thủy Trác Văn x   

228 Nguyễn Thị Tạo 1943 Lệ Thủy Trác Văn x   

229 Ngô Thị Tý 1948 Lệ Thủy Trác Văn x   

230 Lã Văn Sơn 1926 Lệ Thủy Trác Văn x   

231 Lã Thị Được 1950 Lệ Thủy Trác Văn x   

232 Nguyễn Thị Xinh 1948 Lệ Thủy Trác Văn x   

233 Nguyễn Thị Tú 1941 Tường Nguyễn Trác Văn x   

234 Đặng Thị Thực 1977 Tường Nguyễn Trác Văn x   

235 Chu Thị Mạnh 1959 Tường Nguyễn Trác Văn x   

236 Trần Thị Huấn 1953 Tường Nguyễn Trác Văn x   

237 Trương Văn Dũng 1969 Tường Thụy 1 Trác Văn x   

238 Đặng Thị Hòa 1957 Tường Thụy 1 Trác Văn     

239 Chu Văn Dân 1973 Tường Thụy 1 Trác Văn     

240 Trần Thị Thành 1957 Tường Thụy 1 Trác Văn x   

241 Trần Văn Tấn 1958 Tường Thụy 1 Trác Văn x   

242 Trương Thị Ẩm 1960 Tường Thụy 1 Trác Văn x   

243 Đỗ Thị Thanh 1954 Tường Thụy 3 Trác Văn x   

244 Chu Thị Chế 1954 Tường Thụy 3 Trác Văn x   

245 Trần Thị Vững 1945 Tường Thụy 3 Trác Văn     

246 Nguyễn Thái Học 1952 Tường Thụy 2 Trác Văn x   

247 Chu Văn Hoan 1968 Tường Thụy 2 Trác Văn x   

248 Trương Văn Chu 1924 Tường Thụy 2 Trác Văn x   

249 Trần Văn Lung 1948 Tường Thụy 2 Trác Văn     

250 Đặng Thị Lựu 1962 Tường Thụy 2 Trác Văn x   
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